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Phụ lục 2
DANH SÁCH XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI;

XÃ KHU VỰC I, II, III GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2026  của UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT Tên xã, phường

Xã
Xã thuộc
khu vực I,

II, III

Số thôn, buôn
DTTS&MN

DTTS MN
Tổng số

thôn,
buôn

Số thôn,
buôn

ĐBKK

I Tổng cộng: 73 77 81 1.204 449

1 Thôn, buôn vùng DTTS&MN
nằm ngoài xã khu vực I, II, III 5 0

2 Xã khu vực I 15 16 16 378 18
3 Xã khu vực II 12 14 14 226 35
4 Xã khu vực III 46 47 51 595 396

II Chi tiết 73 77 81 1.204 449

1 Xã Ea H'leo X X I 12 0
2 Xã Dray Bhăng X X I 14 2
3 Xã Ea Knuếc X X I 17 0
4 Xã Ea Kly X X I 20 5
5 Xã Ea Ktur X X I 21 4
6 Xã Ea Drăng X X I 26 0
7 Xã Ea Na X X I 16 3
8 Xã Ea Kar X X I 36 4
9 Xã Krông Pắc X X I 22 0
10 Xã Quảng Phú X X I 27 0
11 Phường Tân Lập X X I 27 0
12 Phường Thành Nhất X I 20 0
13 Phường Buôn Hồ X X I 25 0
14 Phường Ea Kao X X I 18 0
15 Phường Buôn Ma Thuột X X I 55 0
16 Phường Tân An X X I 22 0
17 Xã Krông Bông X II 14 4
18 Xã Ea Ning X X II 17 4
19 Xã Ea Khăl X X II 18 7
20 Xã Krông Năng X X II 16 6
21 Xã Ea Tul X X II 17 3
22 Xã Ea Phê X X II 19 0
23 Xã Krông Búk X X II 16 6
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24 Xã Cuôr Đăng X X II 15 0
25 Xã Pơng Drang X II 12 0
26 Xã Dur Kmăl X X II 10 2
27 Xã Hòa Phú X X II 18 0
28 Xã Krông Ana X X II 21 3
29 Xã Cư M'gar X X II 16 0
30 Phường Cư Bao X X II 17 0
31 Xã Cư Prao X X III 8 8
32 Xã Ia Rvê X III 7 7
33 Xã Dliê Ya X X III 24 9
34 Xã Cư Pui X X III 16 14
35 Xã Ea Bung X III 2 2
36 Xã Vân Hòa X III 7 0
37 Xã Krông Á X X III 9 9
38 Xã Ia Lốp X III 9 9
39 Xã Cư M'ta X X III 9 9
40 Xã Hòa Sơn X X III 17 11
41 Xã Ea Drông X X III 16 4
42 Xã Ea Rốk X X III 16 16
43 Xã Tam Giang X X III 16 16
44 Xã Yang Mao X X III 9 9
45 Xã Tây Sơn X X III 7 7
46 Xã Liên Sơn Lắk X X III 15 12
47 Xã Vụ Bổn X X III 10 6
48 Xã Ea Knốp X X III 22 8
49 Xã Cư Yang X X III 10 7
50 Xã Ea Păl X X III 7 5
51 Xã Buôn Đôn X X III 8 8
52 Xã Ea Ô X X III 13 7
53 Xã Đồng Xuân X III 17 6
54 Xã Ea M'Droh X X III 16 4
55 Xã Sông Hinh X X III 12 9
56 Xã Xuân Lãnh X X III 9 9
57 Xã Krông Nô X X III 7 7
58 Xã Tuy An Tây X III 9 0
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59 Xã Ea Nuôl X X III 24 17
60 Xã Ea Súp X X III 13 11
61 Xã Suối Trai X X III 7 7
62 Xã Ea Hiao X X III 17 9
63 Xã M'Drắk X X III 16 9
64 Xã Đức Bình X X III 8 0
65 Xã Đắk Phơi X X III 9 9
66 Xã Xuân Phước X III 8 1
67 Xã Ea Ly X X III 7 5
68 Xã Ea Wer X X III 18 11
69 Xã Đắk Liêng X X III 18 11
70 Xã Ea Kiết X X III 10 2
71 Xã Ea Trang X X III 5 5
72 Xã Ea Wy X X III 16 7
73 Xã Ea Bá X X III 6 4
74 Xã Nam Ka X X III 5 5
75 Xã Dang Kang X X III 12 8
76 Xã Tân Tiến X X III 14 5
77 Xã Ea Riêng X III 12 12
78 Xã Sơn Hòa X III 6 4
79 Xã Cư Pơng X X III 10 10
80 Xã Phú Xuân X X III 18 18
81 Xã Phú Mỡ X X III 9 8
82 Xã Phú Hòa 1 1 0
83 Xã Tuy An Nam 3 0
84 Xã Sơn Thành 1 0
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